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Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 1 loại kiểu gen?


A. AA × Aa.
B. AA × aa.
C.Aa×Aa.
D. Aa × aa.

Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi cái mắt trắng : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?
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Cho quần thể ổ có tỉ lệ các kiểu gen như sau: P: 0,3AA : 0,4Aa : 0,3aa. Tần số mỗi alen của mỗi alen trong quần thể là?


A. Tần số A = 0,3; tần số a = 0,7.
B. Tần số A = 0,7; tần số a = 0,3.


C. Tần số A = 0,4; tần số a = 0,6.
D. Tần số A = 0,5; tần số a = 0,5.

Thông tin nào dưới đây của thuyết tiến hoá hiện đại?


A. Quần thể sinh vật có xu hướng duy trì kích thước không đổi trừ khi có những biến đổi bất thường về môi trường.


B. Quần thể được xem là đơn vị tiến hoá cơ sở vì nó là đơn vị tồn tại thực trong tự nhiên và là đơn vị sinh sản.


C. Chọn lọc tự nhiên là sự phân hoá về khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể trong quần thể.


D. Đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên là các các thể trong quần thể.

Chu trình cố định CO2 ở nhóm thực vật C4 và CAM giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?

A. Chu trình Canvin xảy ra ở tế bào mô giậu

B. Sản phẩm đầu tiên của pha tối là APG

C. Có sự tham gia của 2 loại lục lạp

D. Chất nhận CO2 đầu tiên là PEP

Cơ quan quang hợp chủ yếu của thực vật là?


A. lá.
B. thân.
.C. rễ.
D. hoa.

Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của tạo giống bằng công nghệ tế bào?


A. Tạo giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cành Petunia.


B. Tạo ra giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.


C. Tạo ra giống cừu sản sinh prôtêin huyết thanh của người trong sữa.


D. Tạo giống pomato từ khoai tây và cà chua.

Khi lai hai thứ bí ngô quả tròn thuần chủng với nhau thu được F1, gồm toàn bí ngô quả dẹt, cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 quả dẹt: 6 quả tròn : 1 quả dài. Có thể kết luận hình dạng bí ngô chi phối bởi?

A. quy luật tương tác át chế.
B. quy luật di truyền tương tác cộng gộp.


C. quy luật di truyền tương tác bổ sung.
D. quy luật di truyền phân li độc lập.

Nhóm nhân tố tiến hoá có thể làm phong phú thêm vốn gen của quần thể là?


A. đột biến, giao phối không ngẫu nhiên.


B. CLTN, các yếu tố ngẫu nhiên.


C. đột biến, di - nhập gen.


D. giao phối không ngẫu nhiên, di - nhập gen.

Dạng động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?


A. Cá.
B. Khỉ.
C. Sứa.
D. Chim.

Từ một cây hoa quý hiếm, bằng cách áp dụng kĩ thuật nào sau đây có thể nhanh chóng tạo ra nhiều cây có kiểu gen giống nhau và giống với cây hoa ban đầu?


A. Nuôi cấy hạt phấn.


B. Nuôi cấy mô.



C. Nuôi cấy noãn chưa được thụ tinh.
D. Lai hữu tính.

Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O và AB có 3 alen: 
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 trên NST thường. Một cặp vợ chồng có nhóm máu A và B sinh được 1 trai đầu lòng có nhóm máu O. Kiểu gen về nhóm máu của cặp vợ chồng này là?
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Ở động vật nhai lại, dạ dày được chia làm 4 ngăn

A. dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách, dạ múi khế.


B. dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách, diều.


C. dạ tổ ong, dạ lá sách, dạ múi khế, mề.


D. dạ tổ ong, dạ lá sách, dạ múi khế, dạ dày tuyến.

Ở đậu Hà Lan, alen A quy định tính trạng hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng hạt xanh. Phép lai nào sau đây cho đời con có ti lệ kiểu hình 1 hạt vàng: 1 hạt xanh?


A. AA x Aa.
B. Aa x Aa.
C. AA x aa.
D. Aa x aa.

Thể đột biến là?


A. tập hợp các gen trong cơ thể đột biến.


B. cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình.


C. tập hợp các dạng đột biến của cơ thể.


D. cá thể mang gen đột biến chưa biểu hiện ra kiểu hình.

Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do hai cặp gen (Aa và Bb) không cùng locut quy định. Trong đó nếu kiểu gen có mặt của 2 alen trội A và B cho kiểu hình hoa đỏ nếu chỉ có một trong hai alen trội hoặc không có alen trội nào thì cây có màu trắng. Tính trạng màu sắc hoa bị chi phối bởi quy luật di truyền nào?


A. Phân li độc lập.

B. Phân li.


C. Tương tác bổ sung.

D. Tương tác cộng gộp.

Giả sử một gen được cấu tạo từ 3 loại nuclêôtit: A, T, G thì trên mạch gốc của gen này có thể có tối đa bao nhiêu loại mã bộ ba?


A. 27 loại.
B. 3 loại.
C. 9 loại.
D. 6 loại.

Khi nói về cơ chế hình thành loài, phát biểu nào sau đây sai?

A. Môi trường địa lí khác nhau là nguyên nhân chính làm phân hóa vốn gen của các quần thể


B. Hình thành loài bằng cách li tập tính xảy ra đối với các loài động vật sinh sản hữu tính

C. Hình thành loài bằng con đường lai xa kèm đa bội hóa thường xảy ra đối với các loài thực vật

D. Hình thành loài bằng cách li địa lí giúp chúng ta giải thích tại sao trên các đảo đại dương hay tồn tại các loài đặc hữu

Câu 81: Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào 
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 Chim bói cá. Khi tìm hiểu về chuỗi thức ăn trên, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Đây là chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật tự dưỡng.


B. Chuỗi thức ăn trên có bậc dinh dưỡng cao nhất là cấp 4.


C. Vật ăn thịt sơ cấp là cá rô.


D. Chim bói cá là sinh vật tiêu thụ bậc 2.

Câu 82: Khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Chu trình Canvin tồn tại ở mọi loài thực vật.

II. Quang hợp quyết định khoảng 90 - 95% năng suất cây trồng.

III. Quang hợp cực đại tại các miền tia đỏ và tia xanh tím.

IV. Quá trình quang hợp được chia làm hai pha: pha sáng và pha tối


A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.

Trong một gia đình, mẹ có kiểu gen XBXb, bố có kiểu gen XBY sinh được con gái có kiểu gen XBXbXb. Biết rằng quá trình giảm phân ở bố và mẹ đều không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Kết luận nào sau đây là đúng về quá trình giảm phân của bố và mẹ?


A. Trong giảm phân II, ở bố nhiễm sắc thể giới tính không phân li, ở mẹ giảm phân bình thường.


B. Trong giảm phân I, ở mẹ nhiễm sắc thể giới tính không phân li, ở bố giảm phân bình thường.


C. Trong giảm phân II, ở mẹ nhiễm sắc thể giới tính không phân li, ở bố giảm phân bình thường.


D. Trong giảm phân I, ở bố nhiễm sắc thể giới tính không phân li, ở mẹ giảm phân bình thường.

Phép lai P: 
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, thu được F1. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. Theo lí thuyết, F1 có số cá thể mang kiểu hình lặn về cả hai tính trạng chiếm tỉ lệ ?


A. 30%.
B. 40%.
C. 10%.
D. 20%.

Câu 83: Giả sử lưới thức ăn đơn giản của một ao nuôi cá như sau:
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Biết rằng loài (C) là đối tượng được chủ ao chọn khai thác để tạo ra hiệu quả kinh tế. Biện pháp tác động nào sau đây sẽ làm tăng hiệu quà kinh tế của ao nuôi này?

A. Làm tăng số lượng loài (D) trong ao.
B. Loại bỏ hoàn toàn loài (B) ra khỏi.


C. Hận chế số lượng loài (A) có trong ao.
D. Thà thêm loài (E) vào ao.

Câu 84: Sắp xếp nào sau đây đúng trình tự tiến hoá từ thấp đến cao của tổ chức thần kinh?

A. ngành Ruột khoang 
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 ngành Giun dẹp ngành Giun Tròn 
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 ngành Giun đốt.


B. ngành Giun dẹp 
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 ngành Giun Tròn 
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 ngành Giun đốt.


C. ngành Giun dẹp 
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 ngành Giun đốt ngành
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 Ruột khoang.


D. ngành Ruột khoang 
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ngành Giun dẹp 
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 ngành Giun đốt 
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 ngành GiunTròn.

Ở một loài động vật, có 5 tế bào sinh tinh của một cá thể đực có kiểu gen  AaBb
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Hh tiến hành giảm phân bình thườrig hình thành tinh trùng. Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là?

A. 16.
B. 10.
C. 20.
D. 32.

Câu 85: Tần số các alen của một gen ở một quần thế giao phối là 0,3A và 0,7a sau một thế hệ bị biến đổi thành 0,9A và 0,la. Quần thể này có thể đã chịu tác động của nhân tố tiến hoá nào sau đây?


A. Các yếu tố ngẫu nhiên.
B. Đột biến.


C. Giao phối không ngẫu nhiên.
D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 86: Nhóm sinh vật nào dưới đây có những đại diện có lối sống kí sinh?


I. Vi khuẩn.

II. Thực vật.




II. Động vật.

IV. Nấm.


A. I, II, III, IV.
B. I, II, III.
C. I, II, IV.
D. II, III, IV.

Khi nói về cạnh tranh cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Khi môi trường đồng nhất và cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt thì các cá thể phân bố một cách đồng đều trong khu vực sống của quần thể.

II. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể của quần thể, cân bằng với sức chứa của môi trường.

III. Về mặt sinh thái, sự phân bố các cá thể cùng loài một cách đồng đều trong môi trường có ý nghĩa giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa cá cá thể trong quần thể.

IV. Trong cùng một quần thể, cạnh tranh diễn ra thường xuyên giữa các cá thể để tranh giành nhau về thức ăn, nơi sinh sản,…


A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.

Lai hai dòng ruồi giấm thuần chủng, ruồi cái mắt nâu, cánh ngắn với ruồi đực mắt đỏ cánh dài. F1 có kiểu hình 100% ruồi cái mắt đỏ, cánh dài; 100% ruồi đực mắt đỏ, cánh ngắn. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình: 
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 mắt đỏ, cánh ngắn; 
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 mắt đỏ, cánh dài; 
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 mắt nâu, cánh dài; 
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mắt nâu cánh ngắn. Biết rằng A - mắt đỏ, gen a - mắt nâu; gen B - cánh dài, gen b - cánh ngắn. Kiểu gen của ruồi F1 là?

A. BbXAXa x BbXAY.

B. 
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C. AaBb x AaBb.

D. AaXBXb x AaXbY.

Ở một loài thực vật, kiểu gen (A-B-) quy định hoa đỏ ; (A-bb), (aaB-) và (aabb) quy định hoa trắng. Cho phép lai P: AAaaBb x AaBb. Biết rằng quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường. Theo lý thuyết kết quả nào phù hợp với phép lai trên?


A. Tỉ lệ giao tử đực của P là : 4 : 4 : 2 : 2 :1.


B. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 là 25 đỏ : 11 trắng.


C. Tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1 là 10:10 : 5 :5 :5 :5: 2 :2 :1:1:1:1.


D. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 là 33 đỏ : 13 trắng.

Ba tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân bình thường, trong đó có 1 tế bào xảy ra hoán vị giữa alen D và alen d. Theo lí thuyết, kết thúc giảm phân có thể tạo ra?


A. tối đa 8 loại giao tử.

B. loại giao tử mang 3 alen trội chiếm tỉ lệ 1/8.


C. 6 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.
D. 4 loại giao tử với tỉ lệ 5 : 5 : 1 : 1.

Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như sau đây, dựa vào bảng dưới đây em hãy cho biết. Quần thể đang chịu tác động của nhân tố nào?

	Thế hệ
	Kiểu gen AA
	Kiểu gen Aa
	Kiểu gen aa

	F1
	0,15
	0,7
	0,15

	F2
	0,25
	0,5
	0,25

	F3
	0,26
	0,48
	0,26

	F4
	0,33
	0,34
	0,33

	F5
	0,37
	0,26
	0,37



A. Các yếu tố ngẫu nhiên.
B. Giao phối không ngẫu nhiên.


C. Đột biến.

D. Giao phối ngẫu nhiên.

Giả sử 5 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
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 tiến hành giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Nếu cả 5 tế bào đều xảy ra hoán vị gen thì loại giao tử aB chiếm 25%.

II. Nếu chỉ 2 tế bào xảy ra hoán vị gen thì loại giao tử Ab chiếm 10%.

III. Nếu chỉ có 3 tế bào xảy ra hoán vị gen thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 7:7:3:3.

IV. Nếu chỉ có 1 tế bào xảy ra hoán ví gen thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 4:4:1:1.


A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.

Một gen có tổng số 2128 liên kết hiđrô. Trên mạch của 1 gen có số nuclêôtit loại A bằng số nucỉêôtit loại T, số nuclêôtit loại G gấp hai lần số nuclêôtit loại A, nuclêôtit loại X gẩp 3 lần số nuclêôtit loại T. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Số nuclêôtit loại A của gen là 224 nuclêôtit.

II. Mạch 2 của gen có 
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III. Tỉ lệ % số nuclêôtit mỗi loại của gen là: %A = %T = 28,57% ; %G = %X = 21,43%

IV. Mạch 1 của gen có 
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A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.

Vậy có 3 phát biểu đúng.Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng nằm trên NST thường. Alen B quy định thâm xám trội hoàn toàn so với alen b quy định thân đen nằm trên NST X ở vùng không tương đồng trên Y. Lai cặp bố mẹ thuần chủng ruồi cái mắt đỏ, thân đen với ruồi đực mắt trắng, thân xám thu được F1. Cho F1 ngẫu phối thu được F2, cho F2 ngẫu phối thu được F3. Trong số ruồi đực ở F3, ruồi đực mắt đỏ, thân đen chiếm tỉ lệ?

A. 
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B. 
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Một loài thực vật, cho cây thân cao, lá nguyên giao phấn với cây thân thấp, lá xẻ (P), thu được F1 gồm toàn cây thân cao, lá nguyên. Lai phân tích cây F1, thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 cây thân cao, lá nguyên : 1 cây thân cao, lá xẻ : 1 cây thân thấp, lá nguyên : 1 cây thân thấp, lá xẻ. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Cây thân thấp, lá nguyên ở Fa giảm phân bình thường tạo ra 4 loại giao tử.


B. Cho cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có 1/3 số cây thân cao, lá xẻ.


C. Cây thân cao, lá xẻ ở Fa đồng hợp tử về 2 cặp gen.


D. Cây thân cao, lá nguyên ở Fa và cây thân cao, lá nguyên ở F1 có kiểu gen giống nhau.

Một loài thú, cho con đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với con cái mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu được 
[image: image44.wmf]1
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 có 100% con mắt đỏ, đuôi ngắn. Cho 
[image: image45.wmf]1
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giao phối với nhau, thu được 
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 có kiểu hình gồm: Ở giới cái có 100% cấ thể mắt đỏ, đuôi ngắn; Ở giới đực có 45% cá thể mắt đỏ, đuôi ngắn; 45% cá thể mắt trắng, đuôi dài, 5% cá thể mắt trắng, đuôi ngắn; 5% cá thể mắt đỏ, đuôi dài. Biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đời  có 
[image: image47.wmf]1
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 có 8 loại kiểu gen.

II. Đã xảy ra hoán vị gen ở giới đực với tần số 10%.

III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở 
[image: image48.wmf]2

F

, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 45%.

IV. Nếu cho cá thể đực 
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 lai phân tích thì sẽ thu được 
[image: image50.wmf]a
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 có kiểu hình đực mắt đỏ, đuôi dài chiếm 2,5%


A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.

Ở một loài mèo alen A quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen a quy định lông hung; alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp; alen D quy định mắt nâu trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt đen. Phép lai 
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 thu được F1. Trong tổng số cá thể F1, số cá thế cái có lông hung, chân thấp, mắt đen chiếm tỉ lệ 1%. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Hoán vị gen xảy ra ở hai giới với tần số như nhau và bằng 40%.

II. Số cá thể cái lông xám dị hợp, chân thấp, mắt nâu ở F1 chiếm tỉ lệ 4,25%.

III. Số cá thể đực mang toàn tính trạng lặn ở F1 chiếm tỉ lệ là 1%.

IV. Trong so các con cái ở F1, số cá thể đồng hợp về tất cả các cặp gen chiếm tỉ lệ 4%.


A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

Có bao nhiêu phát biểu dưới đây là không đúng khi nói về giao phối ngẫu nhiên?

I. Giao phối ngẫu nhiên không làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số tương đối các alen trong quần thể.

II. Giao phối ngẫu nhiên tạo ra các biến dị tổ hợp, góp phần trung hòa tính có hại của đột biến.

III. Giao phối ngẫu nhiên tạo ra các kiểu gen mới, cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa.

IV. Giao phối ngẫu nhiên làm gia tăng áp lực của quá trình đột biến bằng cách phát tán đột biến trong quần thể.

 V. Giao phối ngẫu nhiên không phải là một nhân tố tiến hóa.


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
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Nghiên cứu phả hệ sau về một bệnh di truyền ở người dưới đây:

Biết rằng không xảy ra đột biến ở các cá thể trong phả hệ, dựa vào phả hệ trên em hãy cho biết kết luận nào dưới đây là đúng?


A. Bệnh do gen lặn nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên NST Y) qui định.


B. Bệnh do gen trội nằm trên NST thường qui định.


C. Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường qui định.


D. Bệnh do gen trội nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên NST Y) qui định.
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 88: ( Chọn B.

Trong các phép lai trên, chỉ có phép lai B cho đời con có 1 loại kiểu gen Aa 

( Phép lai A cho đời con có 2 kiểu gen AA, Aa. 

( Phép lai C cho đời con có 3 kiểu gen AA, Aa, aa. 

( Phép lai D cho đời con có 2 kiểu gen Aa, aa.
( Chọn D.
Nhìn vào các phương án trên, ta thấy:

+ A loại vì chỉ cho 2 loại kiểu hình.

+ B loại vì cho con cái đều mắt đỏ.

+ C loại vì cho đời con toàn mắt đỏ.

+ D chọn vì đời con cho tỉ lệ kiểu hình là: 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi cái mắt trắng : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng

( Chọn D.
Phương pháp

Nếu cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu là: pAA + qAa + raa = 1 (với p, q, r lần lượt là tỷ lệ KG lần lượt của AA, Aa, aa) thì:

– Tần số alen của quần thể được tính theo công thức:


[image: image52.wmf]q
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 (trong đó: p(A) + q(a) = 1)
– Nếu cấu trúc quần thể ban đầu được cho dưới dạng số lượng cá thể thì tính tần số kiểu gen và áp dụng các công thức trên.

Tần số kiểu gen = số cá thể mang kiểu gen đó : tổng số cá thể

Cách giải:

Tần số alen 
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; tần số alen 
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( Chọn B.
A sai vì kích thước của quần thể biến đổi theo môi trường

B đúng

C sai CLTN thực chất là quá trình phân hóa về mức độ thành đạt sinh sản của các cá thể có kiểu gen khác nhau trong quần thể
D sai đối tượng của CLTN là quẩn thể

( Chọn D

Chu trình cố định CO2 ở nhóm thực vật C4 và CAM giống nhau ở đặc điểm chất nhận CO2 đầu tiên là PEP.
( Chọn A.
Lá xanh là cơ quan quang hợp. Lục lạp là bào quan quang hợp, chứa hệ sắc tố quang hợp gồm diệp lục và carôtenôit phân bố trong màng tilacôit. Các sắc tố này hấp thụ và truyền năng lượng ánh sáng cho diệp lục a ở trung tâm phản ứng. Sau đó, năng lượng ánh sáng được chuyển hóa thành năng lượng hóa học trong ATP và NADPH.
Hình thái giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp
Hình thái
- Diện tích bề mặt lớn : hấp thụ được nhiều ánh sáng mặt trời.

- Phiến lá mỏng : thuận lợi cho khí khuếch tán vào và ra được dễ dàng.

- Trong lớp biểu bì của mặt lá có khí khổng giúp cho khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá đến lục lạp.

Giải phẫu
- Tế bào mô giậu chứa nhiều lục lạp phân bố ngay bên dưới lớp biểu bì mặt trên của lá để trực tiếp hấp thụ được các tia sáng chiếu lên trên mặt lá.

- Tế bào mô xốp chứa ít diệp lục hơn so với mô giậu nằm ngay ở mặt dưới của phiến lá. Trong mô xốp có nhiều khoang rỗng tạo điều kiện cho khí CO2 đẽ dàng khuếch tán đến các tế bào chứa sắc tố quang hợp.

- Hệ gân lá phát triển đến tận từng tế bào nhu mô lá, chứa các mạch gỗ và mạch rây.

- Trong phiến lá có nhiều tế bào chứa lục lạp là bào quan quang hợp.

( Chọn B.
+ A, C, D sai vì ( đây là thành tựu của ứng dụng công nghệ gen.

[image: image188.emf]+ B đúng ( Đây là thành tựu của nuôi cấy hạt phấn ở thực vật (một thành tựu của công nghệ tế bào đối với thực vật). 
( Chọn C.
Pt/c: quả tròn X quả tròn 
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 Đây là tỉ lệ của quy luật di truyền tương tác bổ sung. 

( Chọn A.
+ A đúng vì chọn lọc tự nhiên mới là nguyên nhân chính làm phân hoá vốn gen của các quần thể. 

+ B sai vì hình thành loài bằng cách li tập tính xảy ra đối với loài giao phối hay sinh sản hữu tính do tập tính sinh dục không cùng nhau.

+ C sai vì ở động vật thường bị rối loạn.

+ D sai.

( Chọn C.
Dạng động vật có hệ tuần hoàn hở là sứa, những động vật còn lại có hệ tuần hoàn kín .

( Chọn B.

Từ một cây hoa quý hiếm, bằng phương pháp nuôi cấy mô người ta có thể nhanh chóng tạo ra nhiều cây có kiểu gen giống nhau và giống với cây hoa ban đầu. Nguyên nhân là vì quá trình nuôi cấy mô là hình thức sinh sản vô tính, cây con có kiểu gen giống nhau và giống với kiểu gen của cây mẹ.

( Chọn D. 

Vợ chồng nhóm máu A và B sinh được đứa con có nhóm máu 
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 vậy bố mẹ phải cho giao tử 
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 kiểu gen của bố mẹ là IAIO và IBIO.

( Chọn A

Ở động vật nhai lại, dạ dày được chia làm 4 ngăn: dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách, dạ múi khế.
( Chọn D.
A: vàng >> a : hạt xanh .

Phép lai cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 1 hạt vàng : 1 hạt xanh là: Aa x aa ( lAa : laa

(1 vàng : 1 xanh)

( Chọn B.
Thể đột biến là cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình

( Chọn C.
A-B- : đỏ ; (A-bb; aaB-; aabb) : trắng ( Tính trạng màu sắc hoa bị chi phối bởi quy luật di truyền tương tác gen bổ sung.

( Chọn A.
Số loại mã bộ ba có thể tạo ra là 
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Công thức tính: Số loại mã bộ ba có thể tạo ra là (số loại nuclêôtit)3
( Chọn A.
+ A sai vì chọn lọc tự nhiên mới là nguyên nhân chính làm phân hoá vốn gen của các quần thể. 

+ B đúng vì hình thành loài bằng cách li tập tính xảy ra đối với loài giao phối hay sinh sản hữu tính do tập tính sinh dục không cùng nhau.

+ C đúng vì ở động vật thường bị rối loạn.

+ D đúng.

Câu 89: ( Chọn D.
+ A đúng vì đây là chuỗi thức ăn bắt đầu bằng tảo lục đơn bào (sinh vật tự dưỡng)

+ B đúng chuỗi thức ăn trên có 4 mắt xích nên bậc dinh dưỡng cao nhất là cấp 4.

+ C đúng, vật ăn thịt sơ cấp là động vật ăn động vật sử dụng sinh vật tự dưỡng làm thức ăn 
[image: image62.wmf]®

 vật ăn thịt sơ cấp trong chuỗi thức ăn trên là cá

+ D sai vì chim bói cá thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4 và đây là sinh vật tiêu thụ bậc 3

Câu 90: ( Chọn C.
Nhìn vào 4 phát biểu ta thấy cả 4 phát biểu đều là những phát biểu đúng

( Chọn C.
+ Mẹ có kiểu gen XBXb, bố có kiểu gen XBY sinh được con gái có kiểu gen XBXbXb
+ Bố không cho giao tử Xb nên chắc chắn con gái nhận XbXb từ mẹ ( bố giảm phân bình thường.

+ Để tạo ra giao tử XbXb thì mẹ nhiễm sắc thế giới tính không phân li trong giảm phân II

( Chọn D.
P: 
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F1 có số cá thể mang kiểu hình lặn về cả hai tính trạng chiếm tỉ lệ là: 
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Câu 91: ( Chọn D.
+ A sai vì nếu tăng số lượng loài (D) trong ao thì loài (D) sẽ cạnh tranh thức ăn với loài (C) 
[image: image67.wmf]®

 loài (C) sẽ giảm.

+ B sai vì nếu loại bỏ loài (B) ra khỏi ao thì loài (C) và loài (D) đều mất đi nguồn thức ăn.

+ C sai vì nếu hạn chế loài (A) trong ao thì loài (B) mất đi nguồn thức ăn 
[image: image68.wmf]®

 thì loài (C) và loài (D) đều mất đi nguồn thức ăn.

+ D đúng vì khi ta thả thêm loài (E) vào ao thì loài (E) sẽ lấy loài (D) làm nguồn thức ăn 
[image: image69.wmf]®

 loài (D) giảm loài (C) sẽ tăng lên

Câu 92: ( Chọn A.
Trình tự tiến hoá tứ thấp đến cao của tổ chức thần kinh là: ngành Ruột khoang 
[image: image70.wmf]®

 ngành Giun dẹp 
[image: image71.wmf]®

 ngành Giun Tròn 
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 ngành Giun đốt.
( Chọn C. 

Kiểu gen AaBb
[image: image73.wmf]DE

de

Hh có thể tạo ra số tinh trùng tối đa là: 2.2.4.2 = 32. Tuy vậy, vì mỗi tế bào sinh tinh chỉ cho tối đa 4 loại giao tử nên 5 tế bào sinh tinh của một cá thể đực có kiểu

gen AaBb
[image: image74.wmf]DE

de

Hh tiến hành giảm phân bình thường chỉ có thể tạo ra tối đa: 4.5 = 20 loại tinh trùng.

Câu 93: ( Chọn A.
Quần thể ban đầu có tần số alen 0,3A : 0,7a sau một thế hệ bị biến đối thành 0,9A: 0,la 
[image: image75.wmf]®

 tần số alen bị biến đổi một cách đột ngột 
[image: image76.wmf]®

 quần thể này đã chịu tác động của nhân tố tiến hoá các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 94: ( Chọn A.
Trong các nhóm sinh vật đưa ra, ta nhận thấy: vi khuẩn, thực vật, động vật và nấm đều có những đại diện sống kí sinh (Ví dụ: vi khuẩn gây viêm loét dạ dày ở người; cây tầm gửi sống trên cây thân gỗ; bọ chét sống trên chuột, vi nấm gây bệnh hắc lào ở người,...vv). Vậy   cho câu hỏi này là: I, II, III, IV.
( Chọn D.
Các phát biểu đúng là: (I), (II), (III)

Ý (IV) sai, cạnh tranh chỉ xảy ra khi môi trường không cung cấp đủ nguồn sống cho tất cả các cá thế.
( Chọn D.
9 mắt nâu, cánh ngắn x rnắt đỏ, cánh dài

+ Tính trạng màu mắt ở F2: đỏ/nâu = 3:1( Aa x Aa

+ Tính trạng chiều dài cánh ở F2: dài/ngắn = 1:1( Bb x bb

+ Nhìn vào các phương án của bài ta thấy chỉ có phương án D là thỏa mãn có cặp Bb x bb.
( Chọn C.
P: AAaaBb x AaBb 

P1: AAaa x Aa

Gp P1: (
[image: image77.wmf]1
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AA : 
[image: image78.wmf]4
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 Aa : 
[image: image79.wmf]1

6

aa)        (
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2

 A : 
[image: image81.wmf]1

2

a)

(
[image: image82.wmf]1
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 AAA : 
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12

AAa : 
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 AAa : 
[image: image85.wmf]4
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Aaa : 
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Aaa : 
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aaa)

F1 : 
[image: image88.wmf]1

12

AAA : 
[image: image89.wmf]5
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 AAa : 
[image: image90.wmf]5
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Aaa : 
[image: image91.wmf]1

12

aaa ( Kiểu hình : 11A– : laaa

P2: Bb x Bb ( F1’: 
[image: image92.wmf]1

4

BB : 
[image: image93.wmf]2

4

Bb : 
[image: image94.wmf]1

4

bb ( Kiểu hình : 3B– : lbb

+ Tỉ lệ giao tử đực của P là: (1AA : 4Aa : 1aa) (1B : 1b) 1AAB : 4AaB : 1aaB : 1AAb : 4Aab : 1aab ( A sai

+ Tỉ lệ phân li kiểu hình của F1 là: (11A- : 1aaa)(3B- : 1bb) ( 33A-B- : 11A-bb : 3aaaB- : 1aaabb hay : 33 đỏ : 15 trắng ( B và D sai

Vậy chỉ có C đúng.

( Chọn D.

1 tế bào hoán vị tạo ra 4 loại giao tử với số lượng: 1:1:1:1. 

2 tế bào không xảy ra hoán vị giảm phân tạo ra 2 loại với số lượng: 4:4. 

( Kết thúc giảm phân có thể tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 5:5:1:1.

( Chọn B.
	Thế hệ
	Kiểu gen AA
	Kiểu gen Aa
	Kiểu gen aa

	F1
	0,15
	0,7
	0,15

	F2
	0,25
	0,5
	0,25

	F3
	0,26
	0,48
	0,26

	F4
	0,33
	0,34
	0,33

	F5
	0,37
	0,26
	0,37


Quan sát sơ đồ ta thấy, tần số alen A và a không thay đổi qua các thế hệ, mặt khác tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua các thế hệ, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử tăng dần qua các thế hệ 
[image: image95.wmf]®

 quần thể đã chịu tác động của nhân tố “giao phối không ngâu nhiên”.

( Chọn C.
Phương pháp

1 tế bào giảm phân không có HVG cho 2 loại giao tử với tỉ lệ 1:1

Giảm phân có HVG cho 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1

Cách giải
Xét 5 tế bào của cơ thể có kiểu gen 
[image: image96.wmf]AB
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Xét các phát biểu

(I) 1 tế bào giảm phân có hoán vị gen cho ra 4 loại giao tử với tỉ lệ : 1AB: 1aB: 1Ab


[image: image97.wmf]®

 5 tế bào giảm phân có hoán vị gen cũng cho ra 4 loại giao tử với tỉ lệ: 1AB: 1ab: 1aB: 1Ab 
[image: image98.wmf]®

 loại giao tử aB chiếm 25%


[image: image99.wmf]®

 (I) đúng

(II) 2 tế bào xảy ra hoán vị gen cho ra loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ 
[image: image100.wmf]2
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 (II) đúng

(III) 3 tế bào xảy ra hoán vị gen cho ra 2 loại giao tử hoán vị aB, Ab với tỷ lệ là 
[image: image101.wmf]33
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[image: image102.wmf]®

 2 loại giao tử liên kết AB, ab có tỷ lệ 7/20 
[image: image103.wmf]®

 ý (III) đúng

(IV) 1 tế bào xảy ra hoán vị gen thì sẽ tạo ra 2 loại giao tử hoán vị aB, Ab với tỉ lệ là 
[image: image104.wmf]11
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 2 loại giao tử liên kết AB, ab có tỷ lệ 9/20 
[image: image106.wmf]®

 ý (IV) sai

( Chọn C. 

+ Tổng số liên kết 
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( Mạch l: 
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+ Thay vào số liên kết hiđrô, ta có: 
[image: image111.wmf]111
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 ( I đúng

+ Theo bài ra, ta có:  
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 ( II sai

+ 
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 %A = %T = 
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+ 
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)

(

)

1

11

A

1121

GX2243365

==®

++

 IV đúng

( Chọn C.
A : mắt đỏ >> a : mắt trắng ; B : thân xám >> b : thân đen 

Pt/c : AAXbXb   x   aaXBY

+ P: AA x aa → F1 : Aa ; F1 x F1 : Aa x Aa ( F2 : 
[image: image119.wmf]1

4

 AA : 
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Aa : 
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aa ; F2 x F2 : (
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A : 
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a) x ((
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A : 
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a) ( F3 : 
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4

A A : 
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Aa : 
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4

aa

+ P: XbXb x XBY ( F1: 
[image: image129.wmf]1

2

XBXb : 
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XbY ; F1 x F1 : XBXb  x  XbY

( F2: 
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4

XBXb : 
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4

XBY : 
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XbXb : 
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4

XbY .

F2 x F2: (
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XBXb : 
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XbXb) x (
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XBY : 
[image: image138.wmf]1

2

XbY)

G F2 : (
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XB : 
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Xb ) x (
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XB : 
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Xb : 
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Y )

F3 : XbY = 
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( Ruồi đực ở F3 là: 
[image: image146.wmf]41
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+ Ở F3 ruồi đực mắt đỏ, thân đen chiếm tỉ lệ: A- XbY 
[image: image147.wmf]339
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Trong số ruồi đực ở F3, ruồi đực mắt đỏ, thân đen chiếm tỉ lệ: 
[image: image148.wmf]919
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( Chọn D.

Mỗi tính trạng do 1 cặp gen quy định và F1 có 100% thân cao, lá nguyên. Điều này chứng tỏ thân cao là trội so với thân thấp; Lá nguyên trội so với lá xẻ. Và F1 dị hợp 2 cặp gen. 

* Quy ước: A - thân cao; 
a - thân thấp; 


               B - lá nguyên; 
b - lá xẻ. 

Đời Fa thu được tỉ lệ 1:1:1:1 = (1 : 1)(1 : 1) ( Các gen phân li độc lập.

( F1 có kiểu gen là AaBb. P có kiểu gen AABB × aabb 

A sai. Vì lai phân tích nên cây thân thấp, lá nguyên ở Fa có kiểu gen aaBb. Cây này giảm phân cho 2 loại giao tử là aB và ab. 

B sai. Cây F1 có kiểu gen AaBb nên khi tự thụ phấn thu được cây thân cao, lá xẻ (A-bb) có tỉ lệ = 3/16. 

C sai. Vì cây thân cao, lá xẻ ở Fa có kiểu gen Aabb ( Dị hợp tử về 1 cặp gen. 

D đúng. Cây thân cao, lá nguyên ở Fa và cây thân cao, lá nguyên ở F1 đều có kiểu gen AaBb

( Chọn D.
Phương pháp:

Sử dụng công thức A-B- =0,5 + aabb; A-bb/aaB- = 0,25 – aabb

Hoán vị gen ở 1 bên cho 7 loại kiểu gen

Giao tử liên kết 
[image: image149.wmf](
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; giao tử hoán vị: f/2

Ở thú XX là con cái; XY là con đực

Cách giải:
Ta thấy 
[image: image150.wmf]2

F

 có kiểu hình ở 2 giới khác nhau về cả 2 tính trạng 
[image: image151.wmf]®

 2 cặp gen này cùng nằm trên vùng không tương đồng của NST X


[image: image152.wmf]1
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 mắt đỏ, đuôi ngắn 
[image: image153.wmf]®

 P thuần chủng, hai tính trạng này là trội hoàn toàn

Quy ước gen:

A- mắt đỏ; a – mắt trắng

B- đuôi ngắn; b – đuôi dài


[image: image154.wmf]aAAAAa
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Ở giới đực 
[image: image155.wmf]2

F

 có 4 loại kiểu hình 
[image: image156.wmf]®

 có HVG ở con cái,

Tỷ lệ kiểu gen ở giới đực 
[image: image157.wmf]2

F

: 0,45:0,45:0,5:0,5 
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 tỷ lệ giao tử ở con cái 
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Cho 
[image: image160.wmf](
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Xét các phát biểu:

I sai, 
[image: image161.wmf]1

F

 có 2 kiểu gen

II sai, HVG ở giới cái

III đúng.
IV sai, cho cá thể đực 
[image: image162.wmf]1

F

 lai phân tích: 
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( Chọn B. 

A: xám >>a: hung; B:cao >> b: thấp; D: nâu >> d:đen
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Theo bài ra, ta có:

F1: số cá thể cái có lông hung, chân thấp, mắt đen chiếm tỉ lệ 1%

Hay 
[image: image166.wmf](
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[image: image167.wmf]ABAb

P:

abaB

®´

 (gọi tần số hoán vị gen là 
[image: image168.wmf](

)

x0,25

<

)


[image: image169.wmf]Gp:ABab0,5x

==-




[image: image170.wmf]AbaB0,5x

==-



[image: image171.wmf]AbaBx

==





[image: image172.wmf]Ababx

==


Ta có 
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)

(

)

aa,bb0,040,5xx0,04x0,4

=Û-=®=

(loại); 
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( nhận) 
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 tần số hoán vị gen 
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[image: image178.wmf]®

Số cá thể cái lông xám dị hợp, chân thấp, mắt nâu ở F1 chiếm tỉ lệ:
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+ Số cá thể được mang toàn tính trạng lặn ở F1 chiếm tỉ lệ là: 
[image: image180.wmf]d
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+ Số cá thể cái đồng hợp về tất cả các cặp gen chiếm tỉ lệ là:


[image: image181.wmf](
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Số cá thể cái ở F1 là 
[image: image182.wmf]111
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[image: image183.wmf]®

Trong số các con cái ở F1, số cá thể đồng hợp về tất cả các cặp gen chiếm tỉ lệ là:
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Vậy có 2 phát biểu đưa ra là đúng

( Chọn D.
I, II, IV, V đúng.

III sai. Giao phối ngẫu nhiên tạo ra các kiểu gen mới, cung cấp nguồn nguyên liệu thứ câp cho quá trình tiến hóa.

-Giao phối ngẫu nhiên: giữa các cá thể trong quần thể tạo nên trạng thái cân bằng di truyền quần thể. Giao phối ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen của quần thể nên ngẫu phối không phải là nhân tố tiến hóa.

- Là nhân tố tạo nguồn nguyên liệu tiến hóa: Quá trình ngẫu phối làm cho các đột biến được phát tán trong quần thể, tạo ra vô số biến dị tổ hợp. Điều này tạo cho quần thể có tính đa hình về kiểu gen, kiểu hình. Hai quá trình đột biến và giao phối đã tạo cho quần thể trở thành 1 kho biến dị di truyền vô cùng phong phú. Có thể nói, đột biến là nguyên liệu sơ cấp, biến dị tổ hợp là nguyên liệu thứ cấp của chọn lọc tự nhiên.

- Làm trung hòa tính có hại của đột biến: Đa phần các đột biến có hại cho cơ thể, tuy nhiên, chúng thường là các dạng đột biến gen lặn cho nên qua quá trình giao phối, các đột biến gen lặn được đi vào cặp gen dị hợp và chưa được biểu hiện.

- Ngẫu phối góp phần tạo ra các tổ hợp gen thích nghi: có những alen đột biến nếu đứng riêng thì có hại nhưng khi được tổ hợp với các đột biến khác thì trở nên có lợi.

- Xác suất xuất hiện đồng thời các đột biến gen có lợi trên cùng 1 kiểu gen là rất thấp. Ví dụ: tần số xuất hiện đột biến gen A thành a và B thành b, phân li độc lập đều là 10-5 thì xác suất xuất hiện đồng thời cả 2 đột biến a, b là 10-10. Tuy nhiên, nếu các các thể mang các đột biến khác nhau giao phối với nhau thì sẽ nhanh chóng tạo ra tổ hợp chứa cá đột biến hay tổ hợp gen thích nghi. Ví dụ: Sự giao phối giữa các kiểu gen AaBB với AABb sẽ tạo được tổ hợp gen thích nghi là aabb chỉ sau 2 thế hệ.

- Quá trình tiến hóa không chỉ sử dụng các đột biến mới xuất hiện mà còn huy động cả kho dự trữ các alen đột biến đã phát sinh từ lâu nhưng ẩn trong trạng thái dị hợp. Quá trình giao phối ngẫu nhiên tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên.

Câu 95: ( Chọn B.
[image: image185.png]Quy wéc:
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Cặp bố mẹ ở thế hệ thứ 2 bị bệnh sinh được con gái bình thường ( bệnh là do gen trội nằm trên NST thường quy định.
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